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MỎ ĐẦU

L KINH TẾ LƯỢNG LÀ Gì?

Cho đến nay chua có một câu trả lời dược mọi người cùng chấp nhận cho câu 
hỏi này .Thuật ngữ tiếng Anh "Econometrics" được ghép từ hai gốc từ "Econo" có 
nghĩa là "Kinh tế” và Metrics có nghĩa là "Đo lưỉmg". Thuật ngữ này do giáo sư 
kinh tế học người Na-Uy là A.K.Ragnar Frisch- giải thưởng Nobel về kinh tế học 
(1969) cùng với J.Tinbergen, sử dụng lần đẳư tiên vào khoảng năm 1930.

Kinh tế lượng có nghĩa Ịà đo lường kinh tế. Mặc dù đo lưòmg kinh tế là một nội 
dũng quan trọng của kinh tế lượng nhưng phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn 
nhiều.Điều đó được thể hiện thông qua một sô' định nghĩa sau đây:

- Kinh tế lượng bao gồm viộc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế để 
cùng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh tế toán đề xuất và 
để tìm ra lòi giải bằng số.a)

- Kinh tế lượng có thể được định nghĩa như là sự [fhân tích vế lượng các vấn đẻ 
kinh tế hiện thỉri dựa trên việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế được tỉiực 
hiện bằng các phương pháp suy đoán thích hợp.<2)

- Kinh tế lượng có thể được xem như là một khoa học xã hội trong đó các công 
cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê được ấp dụng để phân tích 
cẳc vấn đề kinh tế.(3)

- Kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định về thực nghiệm các luật kinh tế.<4)

TTiuật ngữ "Econometrics"" được dịch sang tiếng Việt là "Kinh tế lượng học'' 
hoặc "Đo lường kinh tế”, ngắn gọn hơn là "Kinh trắc". Có những định nghĩa, quan 
niệm khác nhau về kinh tế lượng bắt nguồn từ thực tế: các nhà kinh tế lượng trước 
hết và phần lớn họ là các nhà kinh tế có khả năng sử dụng lý thuyết kinh tế để cài 
tiến việc phân tích thực nghiệm về các vấn dề mà họ đặt ra. Họ đồng thời là các 
nhà kinh tế toán- mổ hình hoấ lý thuyết kinh tế theo cách làm cho lý thuyết kinh 
tế phù hợp với việc kiểm định giả thiết thống kê. Họ cũng là những nhà kế toán - '  
tìm kiếm, thu thập các số liệu kinh tế, gắn các biến kinh tế lý thuyết với các biến 
quan sát được. Họ cũng là các nhà thống kê thực hành- sử dụng kỹ thuật tính toán 
để ước lượng các quan hệ kinh tế hoặc dự báo các hiện tượng kinh tế.

(1) Gerhard Tinlner, Methodology of Mathematical Economics and 
Econometrics, The University of Chicago Press,Chicago, 1968, p .74 .
(2) P-ASammuelson, T.C.Koopmans, and jp.N.Stone, " Report o f the Evaluative 
Committee for Economelrica", Econome trica.vol 22, no. 2, April 1954,pp. 141-146.
(3) ArthurS.Goldherger, Economet lie Theoiy, John Wiley & Sons, Inc.
(4) HJheil, Principles o f Econometrics, John Wiley & Sons, Inc.
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MỎ ĐẦU

L KINH TẾ LƯỢNG LÀ GÌ?

Cho đến nay chưa có một câu trả lòi được mọi người cùng chấp nhậii cho câu 
hòi này .Thuật ngữ tiếng Anh "Econometrics" được ghép từ hai gốc từ "Econo" có 
nghĩa là "Kinh tế” và Metrics cổ nghĩa là "Đo lường". Thuật ngữ này do giáo sư 
kinh tế học người Na-Uy là A.K,Ragnar Frisch- giải thường Nobel về kinh tế học 
(1969) cùng với J.Tinbergen, sử dụng lần đầư tiên vào khoảng năm 1930.

. Kinh tế  lượng có nghĩa Ịà do lường kinh tế. Mặc dù đo lường kinh tế là một nội 
dũng quan trọng cùa kinh tế lượng nhưng phạm vi của kinh tế lượng rộng hớn 
nhiều.Điều đó được thể hiện thông qua một sô' định nghĩa sau đây:

- Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế để 
cùng cố về mặt thực nghiộm cho các mô hình do các nhà kinh tế toán đề xuất và 
để tìm ra lời giải bằng số.(1>

- Kinh tế lượng có thể được định nghĩa như là sự ỊÍhân tích về lượng các vấn đề 
kinh tế hiện thời dựa trên việc vận dụng đổng thời lý thuyết và thục tế được thực 
hiện bằng các phương pháp suy đoán thích hợp.c)

- Kinh tế lượng có thể được xem như là một khoa học xã hội trong đó các công 
cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê được áp dụng để phân tích 
cẩc vấn đề kinh tế.<3)

- Kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định về thực nghiệm các luât kinh tế.(4)

Thuật ngữ "Econometrics"" dược dịch sang tiếng Việt là “Kinh tế lượng học'' 
hoặc "Đo lưỉmg kinh tế", ngắn gọn hơn là "Kinh trăc". Có nhũng định nghĩa, quan 
niệm khác nhau về kinh tế  lượng bắt nguồn từ thực tế: các nhà kinh tế lượng trước 
hết và phần lớn họ là các nhà kinh tế có khả năng sử dụng lý thuyết kinh tế để cài 
tiến việc phân tích thực nghiệm về các vấn đề mà họ đặt ra. Họ đổng thời là các 
nhà kinh tế toán- mô hình hoá lý thuyết kinh tế theo cách làm cho lý thuyết kinh 
tế phù hợp với việc kiểm định giả thiết thống kê. Họ cũng là những nhà kế toán - '  
tìm kiếm, thu thập cấc số liệu kinh tế, gắn cac biến kinh tế lý thuyết với các biến 
quan sất được. Họ cũng là các nhà thống kê thực hành- sử dụng kỹ thuật tính toán 
để uớc lượng các quan hệ kinh tế hoặc dự báo các hiện tượng kinh tế.

(1) Gerhard Tintner, Methodology of Mathematical Economics and 
Econometrics, The University of Chicago Press,Chicago, 1968, p.74 .
(2) PASammuelson, T.C.Koopmans, and J^i.N.Slone, " Report of the Evaluative 
Committee for Econometrica", Econome tricaỳol 22, no. 2, April 1954,pp. 141-146.
(3) ArthurS.Goldherger, Economet ric Theory. John Wiley & Sons, Inc.
(4) H.Theil, Principles o f Econometrics, John Wiley & Sons, Inc.
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Trên các lĩnh vực khác nhau, người ta có các quan niem khác nhau vể kinh tê' 
lượng. Tuy vậy, theo các quan diổm trên thì kinh tế lượng la sư kết hợp các lý 
thuyết kinh tế, kinh tế toán, thống kề kinh tế, thống kê toan nhưng nó vằii là 'ttộ1 
môn độc lập vì những lý do sau đây:

- Các lý thuyết kinh tế thưòng nêu ra các giả thuyết hay cấc giả thiết. Phần lớn 
các giả thuyết này nói về chất.

Ví dụ: kinh tế học vi mô khẳng định Tằng trong các điều kiện khác không thaỵ 
đổi nếu giảm giá về một loại hàng hoá nào đó thì sẽ làm tăng lượng cẩu vé loại 
hàng hoá này và ngựợc lại. Dù rằng lý thuyết kinh tố có khẳng định quan hệ 
nghĩch biến giữa giá ca vá lượng cầu nhung lý thuyết này không đưa ra một số đo 
bằng số vể quan hệ giữa chúng, không nói cho ta biết lượng cáu sẽ tăng hoặc 
giảm bao nhiêu nếu ta giảm hoặc tăng một đơn vị giá cả. Các nhà kinh tế  luợng sẽ 
cho chúng ta ước lưạng bằng số vẻ các con số này.

- Nội dung chính của kinh tế toán là trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán 
học (các phương tìn h  và bất phương trình), nếu thiếu các mô hình toán học thì 
khỡng thể đo hoặc kiểm tra bằng thực nghiệm lý thuyết kinh tế. Kinh tế lượng chù 
yếu quan tâm đến kiểm đinh vẻ mặt thực nghiệm các lý thuyết kinh tế. Kinh tê' 
lượng thường sử dụng các phương trình toán học do các nhà kinh tế toán đề 
xuất và đặt cấc phương trình dưối dạng phù hợp để kiểm định bằng thực nghiệm.

• Thống kê kinh tế  chủ yếu liên quan đẾn việc thu thập, xử lý và trình bày các 
số liệu. Những số liệu này là nh&ng số liệu thô dối với Kinh tế lượng. Thống kê 
kinh tế khổng đi xa hơn, khâng liên quan đến việc sử dụng số liệu để kiểm tra 
các giả thuyết kinh tế.

- Các số liệu kinh tế là các |ố  liệu không phải do các cuộc thí nghiệm dem lại, 
chúng nằm ngoài sự kiểm soát của tất cả mọi ngucri. Các số liệu về tiêu dùng, tiết 
kiệm, giá cả,... do các cơ quan Nhà nước hoặc tư nhãn thu thập đều là các số liệu 
phi thực nghiệm. Cấc số liệu này chứa sai số của phép đo. Kinh tế  lượng phái sử 
dụng các công cụ, phương pháp cùa thống kê toán để tìm ra bản chất của các số 
liệu thống kê.

n . PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG
Phân tích kinh tế  luạng được thực hiện theo các bước sau đây:

1. Nêu ra các giả thuyết hay giả thiết về các mối quan hệ giữa các biến kinh 
tế. Chẳng hạn kinh tế vĩ mô khẳng định rằng mức tiêu dùng cua các hộ gia đình 
phụ thuộc theo quan hộ cùng chiều vói thu nhập khả dụng của họ.

2. Thiết lập các mô hình toán học để mô tả mối quan hê giữa các biến số này 
Chẳng hạn:

Y = p, + Pj X + u
trong đó, Y :CỊŨ tieu cho tiêu dùng của môt hộ gia đình,

X :Thu nhập khả dụng của hộ gia đình

P(:Hệ số chặn, p2: Hệ số góc, u: Yếu tố ngẫu nhiên.
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Sự tồn tại của yếu tố ngẫu nhiên bắt nguồn từ mối quan hệ giữa các biến kinh 
tế nói chung là không chính xác.

3. Thu thập số liệu: Để ước lượng các tham số của mô hình, cần phải thu thập 
số liệu. Kinh tế lượng đòi hòi kích thước mẫu khá lớn.

4. Ước lượng các tham số cùa mô hình nhằm nhận được số đo về mức ảnh 
hưởng cùa các biến với các số liệu hiện có. Các ước lượng này là các kiểm định 
thực nghiệm cho lý thuyết kinh tế.

5. Phân tích kết quả: Dựa trên lý thuyết kinh tế để plĩkn tích và đánh giá kết 
quả nhận được. Xét xem các kết quả nhận được có phù hợp với lý thuyết kinh tế 
không, kiểm đinh các giả thiết thống kê về các ước lượng nhận được. Trong mô
hình:

Y= p, +p2X + u,

nếu ưổc lượng cùa p2 là số dương 
và nhỏ hơn 1 thì ước lượng này là 
hợp lý về mặt kinh tế. Trong trường 
hợp ngược lại ( < 0 hoặc > 1) thì 
khồng phù hợp vể mặt kinh tế. Khi 
đó cần phải tìm ra một mô hình 
đúng.

Ngoài phân tích về mặt kinh tế 
còn phải phân tích về kỹ thuật — 
các yêu cầu về mặt toán học.

6. Dự báo Nếu như mồ hình phù 
hợp vói lý thuyết kinh tế thì có thể sử 
đụng mô hình để dự báo. Dự báo giá 
trị trung bình hoặc dự báo giá trị cá 
biệt.

7. Ra quyết định: Để bào bảo tính 
hiên thực của dự báo cần có các 
chính sách, các giải pháp tương ứng.

Các bước trên đây có nhiệm vụ khác nhau trong quá trình phân tích một vấn đề kinh 
tế và chúng được thực hiện theo một trình tự nhất định. Tìm ra bản chất một vấn đé 
kinh tế là một việc không đơn giàn. Vì vậy, quá trình trên đây phải được thực hiện 
nhiều lần như là các phép lặp cho đến khi chúng ta thu được một mô hình đúng. Có 
thể minh họa quá trình phân tích kinh-tế lượng một vấn đề kinh tế bằng sơ đồ trên.
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Những điểu nói tran đây cho thấy rõ nội dung nghiên cứu dối tương và mục 
đích, cũng như công cụ và cách tiếp cận trong nghien cứu của bò môn khoa học 
này. Chính vì vậy, từ khi ra đời đến nay kinh tế lưọng dã đem' lãi cho các nhà 
kinh tế một công cụ do lường sắc bén để đo các quan he kmh t í  Ngày nay. 
phạm vi sử dụng của kinh tế lượng đs vượt quá phạm vi kinh tế đã ian sang các 
lĩnh vực khác như xã hội học, vũ trụ học... Trong 30 năm gần day kinh tế lượng là 
một bộ phận khững thể thiếu được trong chuông trình đào tạo các cán bộ kinh tế 
của hầu hết các nước trên thế giới. Số các đáu sách YÍỂt VỀ kinh tế lứợng, bao 
gồm các sách giáo khoa ở bậc đại học và sau đại học, các sách chuyên khảo, 
cũng như các tài liêu thực hành, các chuyin san về Ịý thuyết và úng dụng kình tế 
lượng, đã trà nên hết súc phong phú. Sự đòi hỏi phải phân tích định lượng các hiên 
tượng kinh tế, kiểm định sự phù hợp và độ tin cậy cùa các giả thuyết trong quá 
trình hoạch định chính sách vĩ mô cũng như ra các quyết định tác nghiệp, viẹc dự 
báo và dự đoán có đô tin cậy cao..., tát cả đã làm cho kinh tế lưọng học có một 
vai trò ngày càng quan trọng và bản than nó cũng khổng ngừng được phát triển 
và hoàn thiện. Sự phát triển cùa máy tính điện tử đã làm ra răng sức mạnh của 
kinh t i  lượng. Điều đó, giúp các nhà kinh tế kiểm chúng được các lý thuyết kinh 
tế có thích hợp hay không, dẫn tới những quyết định đúng đắn trong hoạt động 
kinh doanh tác nghiệp và hoạch định các chính sách và chiến lược kinh tế xã hội. 
Cùng với việc giảng dạy kinh tế vi mữ và kinh tế vĩ mô, thì kinh tế lượng là một 
môn không thẻ thiếu đuọc. Nếu như kinh tế vĩ mô mô tả sự vạn động của toàn bộ 
nền kinh tế, kinh tế vi mỡ mổ tả hành vi cùa người sản xuất và người tiều dùng, 
thì kinh tế lucmg trang bị cho nhà kinh tế môt phương pháp lượng hoá và phân tích 
sự vận động và các hành vi trên. Ba môn này sẽ trang bị những kiến thức cơ sở để 
học sinh và các nhà kinh tế đi vào các chuyên ngành hẹp.
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CHƯƠNG I  

MA HÌNH HỐI QUY HAI BIẾN 

MỘĨVẦi ĩư  TƯỞNG Cơ BẢN

Hồi quy là một công cụ cơ bản của đo lường kinh tế. Phân tích hồi quy giải 
quyết những vấn dề cụ thể gì, phân tích hôi quy khác với các phân tích khác như 
thế nào, cơ sở thông tín để phân tích hồi quy là gì, vì sao phải xây dựng mô hlnh 
h'ôi quy...? Các vấn dề trền và bản chất cùa chúng sẽ được đề cạp một cách vắn tắt 
trong chương này.

Thuật ngữ "Hồi quy" đã được Francis Galíon sử dụng vào nãm 1886. Trong 
một bài báo nổi tiếng của mình, ông đã cho rằng có một xu hướng về chiều cao của 
những đứa trê do cha mẹ cao không bình thường hoặc thấp không bình thường sinh 
ra. Người ta gọi xu huống này là luật Galton. Trong bài báo của mình Galton dùng 
cụin từ "regression to mediocrity" - quy về trung bình. Từ đó vấn đề hồi quy được 
nhiều người quan tâm và hoàn thiện, các úng dụng của phân tích hồi quy dã có nội 
dung rộng hơn nhiều.

1.1. PHÂN TÍCH HỐI QUY

Phân tích hồi quy nghiên cứu mối liên hộ phụ thuộc cùa một biến (gọi là biến 
phụ thuộc hay biến dược giải thích) với một hay nhiều biến khác (được gọi là (các) 
biến độc lập hay giải thích) nhằm ước lượng và/ hoặc dự báo giá trị trung bình cùa 
biến phụ thuộc với các giá trị đã biết của (các) biến độc lập.

Ta xem xét các thí dụ sau đây:

Thí dụ 1.1

a. Luật Galton Karl Pearson nghiên cứu sự phụ thuộc chiều cao cùa các cháu 
trai vào chiều cao của bố những đứa trẻ này. Ông đã xây dựng được đồ thị chi ra 
phân bố chiều cao cùa các cháu trai ứng với chiều cao cùa người cha. Qua mô hình 
này có thể thấy:

Thứ nhất, với chiều cao đã biết của người cha thì chiều cao của các cháu trai sẽ 
là một khoảng, dao động quanh giá trị trung bình;

Thứ hai, chiều cao của cha tăng thì chiều cao của các cháu trai cũng tăng. Mô 
hình này giải thích được điều mà Galton đặt ra và còn được đùng trong dự báo.
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Hình 1.1.

Tiếp tục nghiên cứu vấn dề trên, Karl Pearson đã phát hiện ra rằng: chiều cao 
trung bình cùa các cháu trai của nhóm bố cao nhỏ hơn chiều cao cùa bố và chiều 
cao trung bình cùằ <̂ ác cháu trai của nhóm bố thấp lớn hơn chiêu cao của bố. Điều 
này duơc thể hiên: h ệ \ố  góc của đường thẳng trên hình 1.1 nhỏ hơn 1.

Trong thí dụ này, chíSụ cao của các cháu trai là biến phụ thuộc, chiều cao của 
người bố là biến độc lập.

b. Một người nghiên cứu sự phụ thuộc của lượng cầu về một loạt hàng hóa vào 
giá bản thân hàng hóa, thu nhập cùa nguời tiêu dùng và giá của những hàng hóa 
khác cạnh tranh với hàng hóa này.

Trong trường hợp này, lượng cầu là biến phụ thuộc, giá cùa bản thân hàng hóa, 
của các hàng hóa cạnh ưanh, và thu nhập của người tiêu dùng là các biến độc lập.

c. Một nhà kinh tế lao động nghiên cứu tỷ lệ thay đổi cùa tiền lương trong 
quan hệ với tỷ lộ thất nghiêp đã đưa ra đồ thị ờ hình 1.2. Đường cong trên hình 1.2 
được gọi là đường cong Phillips, trong đó: tỷ lê thay đổi của tiền lương là biến phụ 
thuộc, tỳ lệ thất nghiệp -  biến độc lập. Mô hình cho phép dự đoán đuợc sụ thay đổi 
trung bình của tỷ lộ tiền luơng với một tỷ lệ thất nghiệp nhất định.

■ • I'
d. Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, tỷ lệ lạm phát càng cao thì 

tỳ lê thu nhập của nhân dân được giữ dưới dạng tiền mặt càng ít.

05 thể minh họa điều đó bàng đồ thị ở hình 1.3.
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Hình 1.2 Hình 13

Ta có thể đưa ra được rất nhiều ví dụ về sự phụ thuộc của một biến vào một 
hoặc nhiều biến khác. Kỹ thuật phân tích hồi quy giúp ta nghiên cứu mối quan lỉệ 
như vậy giữa các biến.

Các ký hiệu: Y - biến phụ thuộc [hay biến được giải thích]
Xi - biến độc lập [hay biến giải thích] thứ i

Trong đó, biến phụ thuộc Ylà đại lượng ngẫu nhiên, có quy luật phân bổ xác 
suất, các biến độc lập Xị không phải là biến ngẫu nhiên, giá trị của chúng đã được 
cho trước.

Phân tích hồi quy giải quyết các vấn dề sau đây:

l ắ U6c lượng giá trị trung bình cùa biến phụ thuộc với giá trị đã cho cùa biến 
độc lập.

2. Kiểm định giả thiết vê bản chất cùa sự phụ thuộc.

3. Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị cùa các biến 
độc lập.

4. Kết hợp các vấn đề trên.

Trong phân ưch hồi quy chúng ta phân biệt các quan hê sau đây:

1. Q ụan hệ thống kè và quan hệ hàm số

Vấn đề mấu chốt trong phân tích hồi quy là sự phụ thuộc thống kẻ cùa biến 
phụ thuộc vào một hay nhiều biến giải thích. Biến phụ thuộc là đại lượng ngẫu 
nhiên, có phân bố xác suất. Các biến giải thích thì giá trị cùa chúng đã biết. Biến 
phụ thuộc là ngẫu nhiên vì có vô vàn nhân tố tác động đến nó mà trong mô hình ta
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